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CTCP Sữa Quốc Tế Lof (UPCOM: IDP)

31/12/2025

Ngày

Thay đổi
1 tháng 3 tháng 6 tháng

21.9% 15.9% 1.1%

220,000 VNĐ

DT 

thuần

2025

7,433
tỷ VNĐ

YoY

▼ 225

▼ 2.9%

LN gộp

2025

2,723
tỷ VNĐ

YoY

▼ 402

▼ 12.9%

LN thuần

2025

228
tỷ VNĐ

YoY

▼ 877

▼ 79.3%

LN sau 

thuế

2025

177
tỷ VNĐ

YoY

▼ 698

▼ 79.8%
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Lịch sử giá
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Kết quả kinh doanh

Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế

Tăng trưởng DTT (YoY) Tỷ suất LN ròng

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

DT 

thuần

Q4/25

1,870
tỷ VNĐ

QoQ

▲ 252

▲ 15.6%

YoY

▼ 226

▼ 10.8%

LN 

gộp

Q4/25

757
tỷ VNĐ

QoQ

▲ 287

▲ 61.0%

YoY

▼ 127

▼ 14.4%

LN 

thuần

Q4/25

335
tỷ VNĐ

QoQ

▲ 533

▲ 269%

YoY

▲ 259

▲ 344%

LN sau 

thuế

Q4/25

240
tỷ VNĐ

QoQ

▲ 374

▲ 279%

YoY

▲ 176

▲ 272%

ROE

2025

5.0%
+/- YoY

▼ 21.9%

1/3   

https://fireant.vn/


https://fireant.vn/

CTCP Sữa Quốc Tế Lof (UPCOM: IDP)

276.3% 6.9% 67.4% 13.5%-126.9%-46.4%-66.5%-161.1%433.5%
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Tăng trưởng lợi nhuận

Tăng trưởng LN thuần (YoY) Tăng trưởng EBIT (YoY)

Tăng trưởng LN sau thuế (YoY)
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Tăng trưởng chi phí

Tăng trưởng CP lãi vay (YoY) Tăng trưởng EBIT (YoY)

Tăng trưởng LN sau thuế (YoY)
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Tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất LN gộp Tỷ suất LN thuần Tỷ suất lãi EBIT
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Chỉ số thanh khoản

Tỷ số thanh toán tiền mặt Tỷ số thanh toán nhanh

Tỷ số thanh toán hiện hành
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Vòng quay tài sản
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Doanh thu thuần 1,870 2,096 -10.8% 7,433 7,658 -2.9%

Giá vốn hàng bán 1,113 1,212 -8.1% 4,710 4,533 3.9%

Lợi nhuận gộp 757 884 -14.4% 2,723 3,125 -12.9%

Doanh thu HĐTC 46.7 50.4 -7.4% 173 176 -1.9%

Chi phí TC 36.9 12.4 197% 143 62.4 128%

Chi phí lãi vay 36.1 14.7 146% 117 42.8 175%

LN trong công ty LKLD 0 0.00 0 0

Chi phí bán hàng 337 760 -55.7% 2,197 1,884 16.6%

Chi phí QLDN 94.4 86.5 9.2% 328 250 31.3%

LN thuần từ HĐKD 335 75.6 344% 228 1,105 -79.3%

Lợi nhuận khác 10.5 1.46 618% 17.3 3.33 420%

LN trước thuế 346 77.0 349% 246 1,108 -77.8%

Lợi nhuận sau thuế 240 64.5 272% 177 875 -79.8%

LNST của CĐ cty mẹ 238 64.5 269% 175 875 -80.0%

(Nguồn: fireant.vn)
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2024
Thay 

đổi YoY

KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ)

CTCP Sữa Quốc Tế Lof (UPCOM: IDP)
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Thay đổi 
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Lưu chuyển tiền

Lưu chuyển tiền từ HĐKD Lưu chuyển tiền từ HĐĐT

Lưu chuyển tiền từ HĐTC Lưu chuyển tiền thuần
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